Đại Số 8


PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 
-----------------(((------------------

Tiết 1:

I.KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1. Tìm điều kiện xác định của một phương trình:

- Điều kiện xác định của một phương trình (ĐKXĐ) là điều kiện của ẩn để tất cả các mẫu của phương trình khác 0.

Ví dụ: Tìm điều kiện xác định của các phương trình: 

a) 
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Giải:
a) Vì x – 2 = 0 ( x = 2 nên ĐKXĐ của phương trình: 
[image: image3.wmf]21
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 là x ≠ 2.

b) Vì x – 1 = 0 ( x = 1 và x + 2 = 0 ( x = - 2 nên ĐKXĐ của phương trình: 
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 là x ≠ 1 và x ≠ - 2.

2. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu: 
· Ngoài những phương trình có cách giải đặc biệt, đa số các phương trình đều giải theo các bước sau:


Bước 1: Tìm điều kiện xác định (ĐKXĐ) của phương trình.


Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế rồi khử mẫu
Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được
Bước 4: (kết luận) Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn ĐKXĐ chính là các nghiệm của phương trình đã cho.

Ví dụ: Giải phương trình: 
[image: image5.wmf]2
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· ĐKXĐ: x ≠ - 1; x ≠ 3 , MTC: 2(x + 1)(x – 3)   (Bước 1)
(1) ( 
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        (Bước 2)
· x(x + 1) + x(x – 3) = 4x   (lưu ý: khử mẫu dùng dấu =>)
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Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {0}            (Bước 4)
Tiết 2+3:
II. BÀI TẬP VẬN DỤNG: 
(bài tập trong sgk: 28, 30, 31 trang 22, 23, sbt trang 13 bài 42)
Bài 1: Tìm điều kiện xác định của các phương trình sau:
a) 
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d) 
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Bài 2: Giải các phương trình sau:
a) 
[image: image12.wmf]25
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Bài 3: Giải các phương trình sau:

a)
[image: image16.wmf])
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c) 
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GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH 
-----------------------(((------------------

Tiết 4:

I.KIẾN THỨC CƠ BẢN:

Các bước giải toán bằng cách lập phương trình:

· Bước 1: Lập phương trình:

· Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.

· Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

· Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

· Bước 2:  Giải phương trình.

· Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không thỏa, rồi kết luận. 

· Chú ý: 

· Số có hai, chữ số được ký hiệu là 
[image: image20.wmf]ab


Giá trị của số đó là: 
[image: image21.wmf]ab

= 10a + b; (Đk: 1 ( a ( 9 và 0 ( b ( 9, a, b ( N)

· Số có ba, chữ số được ký hiệu là 
[image: image22.wmf]abc



[image: image23.wmf]abc
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· Toán chuyển động: Quãng đường = vận tốc x thời gian  Hay S = v . t
· Khi xuôi dòng: Vận tốc thực = vận tốc canô + Vận tốc dòng nước.
· Khi ngược dòng: Vận tốc thực = vận tốc canô - Vận tốc dòng nước.
· Toán năng suất: Khối lượng công việc = Năng suất. Thời gian.
· Toán làm chung làm riêng: Khối lượng công việc xem là 1 đơn vị.
Ví dụ 1: Một người đi xe đạp từ tỉnh A đến tỉnh B cách nhau 50km. Sau đó 1h30' một xe máy cũng đi từ tỉnh A đến tỉnh B và đến sớm hơn xe đạp 1h. Tính vận tốc của mỗi xe. Biết rằng vận tốc xe máy gấp 2,5 lần vận tốc xe đạp.

Hướng dẫn giải:

- Giáo viên hướng dẫn học sinh lập bảng sau đó điền các ô vận tốc, thời gian, quãng đường theo số liệu đã biết và kiến thức nêu trên. 

	
	v(km/h)
	t(h)
	s(km)

	Xe đạp
	x
	
[image: image24.wmf]50
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	Xe máy
	2,5x
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- Vì bài toán cho quãng đường, đã gọi ẩn là vận tốc nên lập phương trình theo thời gian.

 - Kiến thức lập phương trình:   txe đạp= txe máy + tđi sau + tđến sớm  (GV gợi ý).
- Dựa vào đề bài ta lập phương trình: 
[image: image26.wmf]50203
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Giải:

Đổi 1h30’ = 
[image: image27.wmf]3
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Gọi vận tốc của người đi xe đạp là x (km/h), (x>0).

Vận tốc người đi xe máy là: 2,5x (km/h).

Thời gian người đi xe đạp đi là: 
[image: image28.wmf]50
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Thời gian người đi xe máy đi là: 
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Do xe máy đi sau 1h30' và đến sớm hơn 1h nên ta có phương trình:
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      Vậy vận tốc người đi xe đạp là 12(km/h).

      Vận tốc của người đi xe máy là 30 (km/h).

Ví dụ 2:  Hai vòi nước cùng chảy vào một bể sau 6 giờ thì đầy. Nếu mở vòi I trong 4 giờ và mở vòi II trong 7 giờ thì chảy được 
[image: image31.wmf]5
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 bể. Hỏi mỗi vòi nếu chảy một mình thì mất bao lâu mới đầy bể?

Hướng dẫn giải:

- Hướng dẫn học sinh lập bảng sau đó điền các ô năng suất, thời gian, khối lượng công việc theo số liệu đã biết và kiến thức nêu trên.

	
	Năng suất (bể/h)
	Thời gian(h)
	Khối lượng công việc (bể)

	Vòi I
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	Cả 2 vòi
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Vì mở vòi I trong 4 giờ và mở vòi II trong 7 giờ thì chảy được 
[image: image36.wmf]5
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 bể.

Giải:

Gọi thời gian để vòi I chảy một mình cho đầy bể là x (giờ), (x > 6).

Trong 1 giờ vòi I chảy được 
[image: image37.wmf]1
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Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được 
[image: image38.wmf]1
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Trong 1 giờ vòi II chảy được 
[image: image39.wmf]11
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Thời gian để vòi II chảy một mình cho đầy bể là 
[image: image40.wmf]11

1:

6

æö

-

ç÷

èø

x

 giờ

Trong 4 giờ vòi I chảy được 
[image: image41.wmf]4
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Trong 7 giờ vòi II chảy được 
[image: image42.wmf]11

7

6

æö

-

ç÷

èø

x

 (bể).

Theo đề bài ta có phương trình:
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Vậy vòi I chảy một mình mất 9 giờ thì đầy bể

Vòi II chảy một mình mất 
[image: image44.wmf]11
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 giờ thì đầy bể.
Tiết 5+6:

II. BÀI TẬP  LUYỆN TẬP: (có thể làm thêm bài tập trong sgk, sbt)
Bài 1: Tổng của hai số nguyên là 88. Nếu chia số thứ nhất cho 12, chia số thứ hai cho 8 thì thương thứ nhất hơn thương thứ hai là 4 đơn vị. Tìm hai số nguyên đó.
Bài 2: Chu vi một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 80m. Nếu giảm chiều rộng 3m và tăng chiều dài 8m thì diện tích tăng thêm 32m2. Tính kích thước miếng đất.      

Bài 2: Một ôtô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa với vận tốc 40km/h. Sau 2 giờ nghỉ lại ở Thanh hóa, ôtô lại từ Thanh Hóa về Hà Nội với vận tốc 30km/h. tổng thời gian cả đi lẫn về là 10 giờ 45 phút (kể cả thời gian nghỉ). Tính quãng đường Hà Nội – Thanh Hóa.

Bài 3: Một canô xuôi dòng từ A đến B mất 4 giờ và ngược dòng từ B về A mất 5 giờ. Tìm đoạn đường AB, biết vận tốc của dòng nước là 2km/h. 

Bài 4: Thùng thứ nhất chứa 60 gói kẹo, thùng thứ hai chứa 80 gói kẹo. Người ta lấy ra từ thùng thứ hai số gói kẹo nhiều gấp ba lần số gói kẹo lấy ra từ thùng thứ nhất. Hỏi có bao nhiêu gói kẹo được lấy ra từ thùng thứ nhất, biết rằng số gói kẹo còn lại trong thùng thứ nhất nhiều gấp hai lần số gói kẹo còn lại trong thùng thứ hai?

Bài 5: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 2 giờ bể đầy. Mỗi giờ lượng nước vòi I chảy được bằng 
[image: image45.wmf]2
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 lượng nước chảy được của vòi II. Hỏi mỗi vòi chảy riêng trong bao lâu thì đầy bể?
ÔN TẬP CHƯƠNG 3 

--------------(((--------------

Tiết 7+8:
I.KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1) Phương trình bậc nhất một ẩn: là phương trình có dạng ax + b = 0 (a ( 0). Thông thường để giải phương trình này ta chuyển những hạng tử có chứa biến về một vế, những hạng tử  không chứa biến về một vế.

Bài tập: Giải các phưng trình sau:

a) 16 – 8x = 0
b) 7x + 14 = 0


c) 5x – 3 = 16 -8x
d) 5(8 + 3x) + 2(3x – 8) = 0
2) Phương trình quy về phương trình bậc nhất:  Dùng các phép biến đổi như: nhân đa thức, quy đồng khử mẫu, chuyển vế; thu gọn…để đưa phương trình đã cho về dạng ax + b = 0.
Bài tập: Giải các phương trình sau:
a) [image: image47.png]



b) [image: image49.png]45x _ 201-2)





c) [image: image52.png]



d) [image: image54.png]22x+1)  6x _ 5-4x
- Faales




3) Phương trình tích: là những phương trình (bpt) sau khi biến đổi có dạng:
     A(x). B(x) = 0 ( A(x) = 0 hoặc B(x) = 0
Bài tập: Giải các phương trình sau:
[image: image56.png](4 — 3x)(10x —





b) [image: image57.png]



c) [image: image59.png](x—3)(2x—1) = (2x— 1)(2x+ 3)




d) [image: image60.png]



4) Phương trình chứa ẩn ở mẫu: Là các phương trình mà mẫu số có chứa ẩn.
Đa số các phương trình đều giải theo các bước sau:
· Tìm điều kiện xác định (ĐKXĐ).
· Quy đồng; khử mẫu.

· Bỏ ngoặc – Chuyển vế – Thu gọn.

· Chia hai vế cho hệ số của ẩn. 

· Kiểm tra xem các nghiệm vừa tìm được có thỏa ĐKXĐ không. Chú ý chỉ rõ nghiệm nào thỏa mãn, nghiệm nào không thỏa mãn.

· Kết luận số nghiệm của phương trình đã cho (là những giá trị thỏa ĐKXĐ).

Bài tập: Giải các phương trình sau:

a) [image: image62.png]



b) [image: image63.png]- +1

Sx+ 2




c) [image: image64.png]x+5 x—5
r_t ~1c





d) [image: image65.png]



Bài tập 52 sgk

5) Giải toán bằng cách lập phương trình:

· Bước 1: Lập phương trình:

· Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.

· Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

· Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

· Bước 2:  Giải phương trình.

· Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không thỏa, rồi kết luận. 
Bài tập: 37, 40, 41, 42 sgk toán 8 tập 2 trang 30, 31

Bài 1: Tổng hai số là 321. Tổng của [image: image66.wmf]5

6

số này và 2,5 số kia bằng 21. Tìm hai số đó?

Bài 2 Một hình chữ nhật có chu vi 372m nếu tăng chiều dài 21m và tăng chiều rộng 10m thì diện tích tăng 2862m2. Tính kích thước của hình chữ nhật lúc đầu?

Bài 3: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/h.Lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút.Tính quãng đường AB?

Bài 4: Hai công nhân được giao làm một số sản phẩm, người thứ nhất phải làm ít hơn người thứ hai 10 sản phẩm. Người thứ nhất làm trong 3 giờ 20 phút , người thứ hai làm trong 2 giờ, biết rằng mỗi giờ  người thứ nhất làm ít hơn người thứ hai là 17 sản phẩm . Tính số sản phẩm người thứ nhất làm được trong một giờ?

--------------(((--------------

CHƯƠNG IV : BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Tiết 9:

Bài 1: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG 
-----------------------(((------------------

I.KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1. Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số:

- Số a bằng số b kí hiệu: a = b


- Số a nhỏ hơn số b kí hiệu: a < b
- Số a lớn hơn số b kí hiệu: a > b

- Số a nhỏ hơn hoặc bằng số b kí hiệu: a [image: image68.png]


 b


- Số a lớn hơn hoặc bằng số b kí hiệu: a [image: image70.png]


 b


- Khi biểu diễn trên trục số nằm ngang, điểm biểu diễn số nhỏ hơn ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn.

Ví dụ: số a không lớn hơn 5 ta viết a [image: image72.png]


 5, số b không nhỏ hơn -7 ta viết b [image: image74.png]


 -7

2. Bất đẳng thức:

- Ta gọi hệ thức dạng a < b (hay a > b, a [image: image76.png]


 b, a [image: image78.png]


 b) là bất đẳng thức và gọi a là vế trái, b là vế phải của bất đẳng thức.

Ví dụ: Bất đẳng thức 10 + (- 6) > 3 có vế trái là 10 + (- 6), vế phải là 3.

3. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng:

- Khi cộng cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức ta được một bất đẳng thức cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Ví dụ: 

a) Chứng tỏ: 2019 + (- 42) < 2020 + (-42)

Giải: Ta có: 2019 < 2020

( 2019 + (-42) < 2020 + (-42) (cộng cả hai vế với – 42)

b) Cho a + 12 [image: image80.png]


 b + 12 hãy so sánh và a và b.

Giải: Ta có: a + 12 [image: image82.png]


 b + 12

( a + 12 + (-12) [image: image84.png]


 b + 12 + (-12) (cộng cả hai vế với -12)

( a [image: image86.png]


 b

II. BÀI TẬP:

Bài tập 1, 2, 3, 4 sgk trang 37

Bài tập 4, 5, 6, 7, 8 sbt trang 51

Tiết 10:

Bài 2: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN 
-----------------------(((------------------

I.KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương:

- Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Ví dụ: Cho a < b, chứng tỏ 2a < 2b.

Giải: Ta có: a < b

( 2a < 2b (nhân cả hai vế với 2 > 0)

2. Liên hệ giữa thứ tự và phếp nhân với số âm:

- Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.

Ví dụ: Cho – 7a [image: image88.png]


 - 7b. So sánh a và b.

Giải:  Ta có: – 7a [image: image90.png]


 - 7b

( – 7a. ([image: image92.png]


 [image: image94.png]


 - 7b.[image: image96.png]


 (nhân cả hai vế với [image: image98.png]


 < 0 và đổi chiều)

( a [image: image100.png]


 b

3. Tính chất bắc cầu:

- Nếu a < b và b < c thì a < c. 
- Nếu a > b và b > c thì a > c. 

- Nếu a [image: image102.png]


 b và b [image: image104.png]


 c thì a [image: image106.png]


 c. 
- Nếu a [image: image108.png]


 b và b [image: image110.png]


 c thì a [image: image112.png]


 c. 

Ví dụ: Cho a < b. Chứng minh a – 4 < b + 3

Giải: Cộng – 4 vào hai vế của bất đẳng thức a < b, ta được:

a – 4 < b – 4 (1)

Cộng b vào cả hai vế của bất đẳng thức – 4 < 3, ta được:

b – 4 < b + 3 (2)

Từ (1) và (2) theo tính chất bắc cầu ta có: 

a – 4 < b + 3

II. BÀI TÂP VẬN DỤNG:

Bài tập sách giáo khoa: 2; 3; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 14 trang 37 đến trang 40

Bài tập:

a) Cho 4a +5 < 4b +5, hãy so sánh a và b

b) Cho 
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c) Cho a < b. Chứng minh 
[image: image114.wmf]1
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d) Cho m > n. Chứng minh 
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e) Cho a < b, hãy so sánh 
[image: image116.wmf]8

5

-

a

 và 
[image: image117.wmf]8

5

-

b


f) Cho m > n. Chứng minh 
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Tiết 11:

Bài 3: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN 

--------------------(((------------------

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1. Bất phương trình một ẩn:

Ví dụ: 

a) 2x + 45 < 50 là bất phương trình một ẩn, 2x + 45 là vế trái, 50 là vế phải.

b) 2x2 + 4x [image: image120.png]


 2x +4 là bất phương trình một ẩn, 2x2 + 4x là vế trái, 2x + 4 là vế phải.

· Khi thay x = -3 vào bất phương trình 2x + 45 < 50 ta được 2.(-3) + 45 < 50 là một khẳng định đúng. Ta nói số -3 hay x = -3 là một nghiệm của bất phương trình.

· Khi thay x = 5 vào bất phương trình 2x + 45 < 50 ta được 2.5 + 45 < 50 là một khẳng định sai. Ta nói số 5 hay x = 5 không phải là nghiệm của bất phương trình.

2. Tập nghiệm của bất phương trình:

· Tập hợp tất cả các nghiệm của bất phương trình gọi là tập nghiệm của bất phương trình.

· Giải bất phương trình là tìm tập nghiệm của bất phương trình đó.

Ví dụ 1: tập nghiệm của bất phương trình x < 4 là tập hợp các số bé hơn 4, tức là tập hợp {x/x<4}

· Biểu diễn tập nghiệm này lên trục số như sau:

[image: image121.png]



Ví dụ 2: tập nghiệm của bất phương trình x [image: image123.png]


 2 là tập hợp các lớn hơn hoặc bằng 2, tức là tập hợp {x/x [image: image125.png]


 2}

· Biểu diễn tập nghiệm này lên trục số như sau:


[image: image126.png]



3. Bất phương trình tương đương:

· Hai bất phương trình có cùng tập nghiệm gọi là hai bất phương trình tương đương và dùng kí hiệu (.

Ví dụ: 5 > x ( x < 5

II. BÀI TÂP VẬN DỤNG:

Bài tập sách giáo khoa: 15 đến 18 trang 43.

Tiết 12:

Bài 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 
--------------------(((------------------

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1. Định nghĩa:

· Baát phöông trình daïng ax + b < 0 (hoaëc  ax + b > 0, ax + b 
[image: image127.wmf]£

 0, ax + b
[image: image128.wmf]³

 0) vôùi a vaø  b laø hai soá ñaõ cho vaø a 
[image: image129.wmf]¹

0 , ñöôïc goïi laøbaát  phöông trình baäc nhaát moät aån 

 Ví dụ: 3x + 4 < x – 2 là baát phöông trình baäc nhaát moät aån. 

3x – 2y > 5 không phải là baát phöông trình baäc nhaát moät aån.

2. Hai quy tắc biến đổi bất phương trình:
a) Quy tắc chuyển vế:
Khi chuyển một hang tử từ vế này sang vế kia của một bất phương trình ta phải đổi dấu hạng tử đó.

Ví dụ: giải bất phương trình sau: x + 4 > 5

Giải: 

Ta có: x + 4 > 5 

( x  > 5 – 4 (chuyển 4 sang vế phải và đổi dấu thành – 4)

( x > 1

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là {x/x > 1}

b) Quy tắc nhân với một số:
· Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

+ Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.

+ Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Ví dụ: giải bất phương trình sau: - 0,5x > 2

Giải: 

Ta có: - 0,5x > 2 

( - 0,5x.(-2) < 2.(-2) (Nhân cả hai vế với -2 và đổi chiều bất phương trình)

( x < -4

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là {x/x < -4}

3. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn:
Ví dụ: giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 

a) 3x + 9 > 0
b) 2 + 4x ≥ 2(x + 3)

Giải: 

a) 3x + 9 > 0

( 3x > -9 (chuyển 9 sang vế phải và đổi dấu)

( x > -3 (chia cả hai vế cho 3 > 0 và giữ nguyên chiều)

Vậy nghiệm của BPT là x > -3 hoặc tập nghiệm của bất phương trình là {x/x>-3}

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số:


[image: image130.png]



b) 2 – 4x ≥ 2(3 - x)

( 2 – 4x ≥ 6 – 2x    (nhân 2 vào phá ngoặc)

( 4x – 2x ≥ 6 – 2    (chuyển vế và đổi dấu)

( –2x ≥ 4                  (thu gọn)

( x 
[image: image131.wmf]£

 - 2                    (chia cả hai vế cho –2 < 0 và đổi chiều)

Vậy nghiệm của BPT là x 
[image: image132.wmf]£

 - 2 hoặc tập nghiệm của bất phương trình là {x/ x 
[image: image133.wmf]£

 - 2}

[image: image134.png]



4. Giải phương trình đưa được về dạng ax + b < 0; ax + b > 0; ax + b ≥ 0; ax + b 
[image: image135.wmf]£

 0:
HS tự học theo hd sgk

II. BÀI TÂP VẬN DỤNG:

Bài tập sách giáo khoa: 19 đến 27 trang 47, 48.

Tiết 13:

LUYỆN TẬP 
-----------------(((------------------

Làm bài tập sgk bài 28 đến 33 trang 48

Tiết 14:

Bài 5: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI 
--------------------(((------------------

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1. Nhắc lại giá trị tuyệt đối:
· Giá trị tuyệt đối của số a, kí hiệu: 
[image: image136.wmf]a

, được định nghĩa như sau:

[image: image137.wmf]a

 = a khi a 
[image: image138.wmf]³

0; 


[image: image139.wmf]a

 = - a khi a < 0; 

Ví dụ: Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn các biểu thức:

A = 
[image: image140.wmf]4212
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 khi x 
[image: image141.wmf]³

0

Giải:

Khi x 
[image: image142.wmf]³

0 ta có 4x 
[image: image143.wmf]³

0 nên 
[image: image144.wmf]44

=

xx

. Vậy 

A = 4x – 2x + 12 = 2x + 12

2. Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối:
Ví dụ: Giải phương trình: 
[image: image145.wmf]362

xx
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Giải:


[image: image146.wmf]362
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Để giải pt (1) ta giải hai pt sau:

1) 3x + 6 = x + 2 vớ đk: 3x + 6 ≥ 0 ( x ≥ -2

( x = -2 (TMĐK)

2) – (3x + 6) = x + 2 với đk: 3x + 6 < 0 ( x < -2

( - 4x = 8 

( x = -2 (KTMĐK)

Vậy tập nghiệm của pt S = {-2}

II. BÀI TÂP VẬN DỤNG:

Bài tập sách giáo khoa: 35 đến 37 trang 51.

Tiết 15+16:

ÔN TẬP HK2 
--------------------(((------------------
· PHẦN PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 1: Giải các phương trình
 1/     
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  5) -2x+7 =0                                                            6)     7-3x =5x+9
Bài 2: Giải các phương trình sau:
1/ 
[image: image151.wmf](

)

(

)

0

3

5

2

=

+

-

x

x

     
             2/ 
[image: image152.wmf]0

6

4

)

3

2

(

=

+

-

-

x

x

x

     
3/ 
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5/ x2 – 2x = 0 
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Bài 3: Giải các phương trình sau: 
1/)
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Bài 4:
a) Tìm giá trị của m để phương trình 
[image: image165.wmf](
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b) Tìm giá trị của a để phương trình 
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· PHẦN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 5: 

a) Cho 4a +5 < 4b +5, hãy so sánh a và b
b) Cho 
[image: image168.wmf]7
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c) Cho a < b. Chứng minh 
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d) Cho m > n. Chứng minh 
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e) Cho a < b, hãy so sánh 
[image: image171.wmf]8
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g) Cho m > n. Chứng minh 
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Bài 6: Giải các phương trình sau:
1/
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Bài 7: 
a) Tìm x, sao cho giá trị của biểu thức 
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 nhỏ hơn giá trị của biểu thức 
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b) Tìm x, sao cho giá trị của biểu thức 
[image: image182.wmf]6
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Bài 8: Giải các bất phương trình sau và biểu diễn nghiệm trên trục số:
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4/ -4x +1>5                                           5)/ -2+5x <0                              6 / 10x -4 > 0          

· PHẦN GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

· Toán chuyển động

Bài 9: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 32km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 48km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 15 phút. Tính quãng đường AB?

Bài 10: Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B hết 2 giờ 30 phút và ngược dòng từ bến B về  bến A hết 3 giờ 15 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô, biết vận tốc của dòng nước là 3km/giờ.
Bài 11: Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành từ A để đến B. Sau đó 1 giờ, một ô tô cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy 20km/h. Cả hai xe đến B đồng thời vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. Tính quãng đường AB và vận tốc trung bình của xe máy?        

· Toán có nội dung hình học 

 Bài 12: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4cm, nếu tăng chiều rộng lên gấp đôi  và giữ  nguyên chiều dài thì chu vi hình chữ nhật tăng thêm 6cm. Tính diện tích hình chữ nhật.

Bài 23: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 24m. Biết bốn lần chiều dài hơn ba lần chiều rộng là 6m. Tính diện tích khu đất ấy

Bài 14: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 90(m). Biết rằng nếu giảm chiều dài mảnh đất ấy đi 20% và tăng chiều rộng thêm 6(m) thì chu vi mảnh đất ấy không thay đổi. Tính diện tích ban đầu của mảnh đất hình chữ nhật ấy.
· Toán  thêm bớt, quan hệ giữa các số 

Bài 15 Năm nay, tuổi bố gấp 4 lần tuổi hoàng. Nếu 5 năm nữa thì tuổi bố gấp 3 lần tuổi Hoàng. Hỏi năm nay Hoàng bao nhiêu tuổi?
Bài 16: Một phân số có mẫu số lớn hơn tử số là 7 đơn vị. Nếu giảm tử số 5 đơn vị và tăng mẫu số 3 đơn vị thì được một phân số mới bằng 
[image: image187.wmf]6
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. Tìm phân số ban đầu.
Bài 17: Hai thư viện có 20000 cuốn sách. Nếu chuyển từ thư viện thứ nhất sang thư viện thứ hai 2000 cuốn sách thì số sách của hai thư viện bằng nhau. Tìm số sách lúc đầu ở mỗi thư viện.
Toán năng xuất, phần trăm .

Bài 18: Theo kế hoạch mỗi ngày tổ Quyết Thắng phải may được 90 cái áo. Khi thực hiện , mỗi ngày tổ may được 120 cái áo . Nên tổ đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 9 ngày mà còn may thêm được 60 áo. Hỏi theo kế hoạch , tổ phải may bao nhiêu cái áo?
Bài 19: Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 
[image: image188.wmf]8
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 số học sinh cả lớp. Sang học kì hai, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa, do đó số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh?
ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ:

Câu 1: (2,5đ) Giải phương trình: 

a) 3x + 5 = 0

b) (2x – 6)(3x + 9) = 0

c) 
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Câu 2: (2đ) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 

a) 2x – 8 > 0
b) 
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42

xx

x

++

->


Câu 3: (2đ) Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 40 km/h. Lúc về người ấy đi với vận tốc trung bình 30km/h, biết rằng thời gian cả đi lẫn về hết 3giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Câu 4: (3,5đ) Cho tam giác ABC có AB = 15cm, AC = 18cm. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = 5cm, AE = 6cm.
a) Chứng minh 
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ABC
b) Biết BC = 27cm. Tính DE?
c) Chứng minh DE//BC
Hết.

(Chúc các em học tập tốt, thi đạt điểm cao)[image: image194.png]



(nhận).





(Nhận).
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